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       s : 09/2019/DSST 

     25/6/2019 
Về tra h chấp hợp đồ   dâ  sự về va  t i 

s   

                                   

        –       –           

 

NHÂN DANH 

                                         

                                

-                                            

   m p  n -     t   p   n t  : Ông  gô  ru g     . 

        t  m n  n   n:  

1. Ông  ặ g  ồ g  iệt.  

2. Bà Bế   ị  ợi 

-                 : Ông  à  ứ  Qua g – Th     T a     hâ  dâ  hu     h   r     

tỉ h Gia Lai. 

- Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ   uyệ  C   Prô  ,  ỉ   G   L            

phiên toà: ô g  ê  ă  Sơ  - Kiểm s t viê . 

Trong n    25 th    6  ăm 2019, t i tr  s  T       hâ  dâ  hu     hPr  tỉ h G 

  t    s  th m c     hai v     dâ  sự th     s  01/2019/TLST-DS  ngày 02 tháng 01 

 ăm 2019 về vi c  Tra h chấp hợp đồ   dâ  sự về va  t i s  ” the   u  t đ  h đ a v  

   ra   t    s : 09/2019/ ĐXXST-DS      08 th    5  ăm 2019  i a c c đ     sự:  

  u ê  đ  :   u ễ  Th  Thù  T  si h  ăm 1984. 

Đ a chỉ: 172/2 đ ờ   T  tổ 4  ph ờ   B  th  h ph  K  tỉ h G. Vắ   mặt. 

Đ i di   the  ủ  qu ề  của   u ê  đ  : Ch  Đi h Th  Yê  H  si h  ăm 1981. 

Đ a chỉ: 13    ph ờ g T  th  h ph  K  tỉ h G. 

   đ  :   u ễ  Th  T. 

Trú t i: Th   2   ã Thă   H     hu     h   r     tỉ h Gia Lai. 

Đ i di   the  ủ  qu ề  của   u ê  đ   Đi h Th  Yê  H có mặt  b  đ   b  

  u ễ  Th  T vắ   mặt không có lý do. 

          Ụ   : 
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  eo  ồ sơ vụ  n, đơn k ở  k ện đề ngày 28/12/2018 và lờ  k    trong qu  trìn  

g ả  quyết vụ  n  ũng n ư tạ  p   n t    ôm n y, đạ    ện t eo  y quyền     nguyên 

đơn   ị Đìn    ị Y n   trình bày: 

Gi a ch    u ễ  Th  Thù  T v  b    u ễ  Th  T    chỗ que  bi t       

08/11/2018 b    u ễ  Th  T có va  của ch  T s  tiề  300.000.000đ (ba trăm tri u 

đồ  )     T vi t v    iấ  m ợ  tiề  v  hứa tr  tiề  ch  ch  T tr    v    30      tức    

đ        08/12/2018 sẽ h    tr  t    bộ s  tiề    c v  tiề   ãi ph t si h ch  ch  T với 

mức  ãi suất d  hai bê  tự thỏa thuậ . 

Tu   hiê  đ    a  đã qu  thời h    h  đã cam   t  h    b  T vẫ   h    tr  tiề  

ch  ch  T  mặc dù ch  T đã đi đ i  hiều  ầ    a  đề   h  T a     i i qu  t buộc b  T 

ph i tr  ch  ch  T s   ợ   c    300.000.000đ (ba trăm tri u đồ  ) cù   với  ãi suất tí h 

từ      08/12/2018 đ         i i qu  t      v     với mức  ãi suất the  qu  đ  h của 

ph p  uật      i ra  h     êu cầu  ì thêm. 

   đ   b    u ễ  Th  T vắ   mặt  tu   hiê  tr    qu  trì h  i i qu  t v     b  

có  ời  hai trì h b   t i b   tự  hai  h  sau: 

Bà có vay của b    u ễ  Th  T s  tiề  300.000.000đ (ba trăm tri u đồ  )    

đú  ;  ãi suất hai bê  thỏa thuậ     7.000.000 đồ   trê  một th    của s  tiề  va , tuy 

 hiê  hi   t i d  điều  i    hó  hă   ê  hi    a   h    có tiề  tr  ch  b  T. Nay bà T 

 i   bà đề   h  tr  300.000.000đ (ba trăm tri u đồ  ) tiề    c cù   với  ãi suất. Bà 

cũ   th     hất tr  s   ợ   c   h    d  điều  i    hó  hă   ê   i  tr  mỗi  ăm    

30.000.000đ (ba m  i tri u đồ  ) ch  đ    hi h t  ợ  về  ãi thì bà xin bà T không tính 

vì hi   t i b  rất  hó  hă . 

Tr    phầ  tra h  uậ   đ i di   Vi    iểm s t  hâ  dân hu     Pr  tỉ h G phát 

bi u    i   ch  rằ  :  

- Về tuâ  the  ph p  uật t  t    dâ  sự: Tr    qu  trì h  i i qu  t v     Th m 

ph   đã tuâ  thủ đầ  đủ c c thủ t c t  t    cầ  thi t the  qu  đ  h của ph p  uật; t i 

phiê  t   Hội đồ     t    cũ   đã thực hi   đầ  đủ c c thủ t c t  t     ể từ  hi bắt 

đầu phiê  t   ch  đ   tr ớc  hi   h    ;   u ê  đ   chấp h  h đầ  đủ the  qu  đ  h 

của ph p  uật  b  đ   chấp h  h  h    đầ  đủ c c qu  đ  h của  uật t  t    dâ  sự.  

- Về  ội du   v    : Đề   h  Hội đồ     t    chấp  hậ   êu cầu  h i  i   của 

  u ê  đ  .  uộc b  đ      b    u ễ  Th  T ph i tr  ch  ch    u ễ  Th  Thù  T s  

tiề    c    300.000.000 đồ  . Riê   phầ   ãi suất mặc dù hai bê  có thỏa thuậ   h    

 h    th     hất về mức  ãi suất  ê  că  cứ the  qu  đ  h t i  h    2 Điều 468  ộ 

 uật dâ  sự  buộc b  đ      b    u ễ  Th  T ph i tr  ch  ch    u ễ  Th  Thù  T s  tiề  

 ãi the   êu cầu của   u ê  đ   tí h từ      b  đ   vi ph m   hĩa v  đ          t    

   16.583.333 đồ      phù hợp. 

Về    phí:  p d    Điều 26   h  qu  t s  326/2016/U TV H14      

30/12/2016 của Uỷ ba  th ờ   v   u c hội về mức thu  miễ    i m  thu   ộp  qu      
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v  s  d       phí v     phí T      buộc b  đ   ph i ch u t    bộ    phí the  qu  đ  h 

của ph p  uật. 

  Ậ   Ị             : 

Sau  hi   hiê  cứu c c t i  i u có tr    hồ s  v     đ ợc th m tra t i phiê  t   

v  că  cứ   t qu  tra h t    t i phiê  t    Hội đồ     t     hậ  đ  h:  

[1] Về t  t   : Ch    u ễ  Th  Thù  T  h i  i    êu cầu b    u ễ  Th  T  đ a 

chỉ t i th   2   ã Thă   H     hu     h   r     tỉ h Gia Lai tr  s  tiề    c    

300.000.000đ (ba trăm tri u đồ  ) cù   với  ãi suất tí h từ      08/12/2018 đ        

 i i qu  t      v     với mức  ãi suất the  qu  đ  h của ph p  uật. B  đ   b    u ễ  

Th  T đă      hộ  h u t i th   2, xã T, hu     Pr  tỉ h G  ê  v     thuộc th m qu ề  

 i i qu  t của T       hâ  dâ  hu     Pr qu  đ  h t i  h    3 Điều 26  điểm a  h    

1 Điều 35  điểm a  h    1 Điều 39 của  ộ  uật t  t    dâ  sự.    đ   b    u ễ  Th  T 

vắ   mặt t i phiê  t    ầ  thứ hai  h    có    d  mặc dù đã đ ợc T      tri u tập hợp 

    Hội đồ     t    că  cứ qu  đ  h t i điểm b  h    2 Điều 227 của  ộ  uật t  t    

dâ  sự    t    vắ   mặt b  đ   the  thủ t c chu  .  

X t c c  êu cầu  h i  i   của   u ê  đ  :  

[2] Về s   ợ   c:   u ê  đ    êu cầu b  đ   có   hĩa v  tha h t    s  tiề   ợ 

  c là 300.000.000đ (ba trăm tri u đồ  ) cù   với  ãi suất tí h từ      08/12/2018 đ   

      i i qu  t      v     với mức  ãi suất the  qu  đ  h của ph p  uật. Ngoài ra 

 h     êu cầu  ì  h c. 

T i  i u chứ   cứ m    u ê  đ   cu   cấp   : T i  i u đề  iấ  m ợ  tiề  có ch  

   của b    u ễ  Th  T thể hi   vi c b  T có m ợ  s  tiề  300.000.000đ (ba trăm tri u 

đồ  ) đồ   của ch    u ễ  Th  Thù  T. 

Lời  hai của b    u ễ  Th  T cũ     c  hậ  có va  của ch    u ễ  Th  Thù  T 

s  tiề  300.000.000đ (ba trăm tri u đồ  ) d  điều  i   hi    a   hó  hă   ê  b  T xin 

tr  dầ  mỗi  ăm    30.000.000đ (ba m  i tri u đồ  ). 

Vậ   ê  Hội đồ     t    chấp  hậ  s  tiề   ợ   c b    u ễ  Th  T va  của ch  

  u ễ  Th  Thù  T 300.000.000 đồ      có că  cứ. 

 [2] Về s   ợ lãi: N u ê  đ   đề   h  tí h  ãi suất tính từ      08/12/2018 đ   

ngày đ         i i qu  t      v     với mức  ãi suất the  qu  đ  h của ph p  uật. T i 

 iấ  m ợ  tiề  đề      08/11/2018 hai bê  có thỏa thuậ  về  ãi  h     h    có  hi c  

thể s   ãi    ba  nhiêu; mặc dù hai bê  có thỏa thuậ   h     h    th     hất về mức 

lãi suất.    T trình bày d  điều  i    hó  hă   ê  b   i  ch  T về  h    tiề   ãi. Tu  

 hiê  đề   h      của b  T  h    đ ợc   u ê  đ   chấp  hậ . Vì vậ   ê  că  cứ the  

qu  đ  h t i  h    2 Điều 468  ộ  uật dâ  sự buộc b  đ      b    u ễ  Th  T ph i tr  

ch  ch    u ễ  Th  Thù  T s  tiề   ãi the   êu cầu của   u ê  đ   tí h từ      b  đ   

vi ph m   hĩa v  (08/12/2018) đ          t    (25/6/2019)    16.583.333 đồ      phù 

hợp. 
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- Về    phí: D   êu cầu  h i  i   của   u ê  đ   đ ợc chấp  hậ  t    bộ  ê  b  

đ   ph i ch u    phí dâ  sự s  th m the  qu  đ  h của ph p  uật  c  thể: 316.583.333 

đồ     5% = 15.829.166 đồ   (mườ  lăm tr ệu tám trăm     mươ  chín nghìn m t trăm 

s u mươ  s u đồng).  

H    tr  t    bộ s  tiề    u ê  đ   đã  ộp t m ứ      phí tr ớc đâ . 

Vì     lẽ tr n; 

Q  Ế   Ị  : 

 ă  cứ  h    3 Điều 228  ộ  uật T  t    dâ  sự   t    vắ   mặt bà   u ễ  Th  

T. 

 ă  cứ Điều 26  điểm a  h    1 Điều 35; điểm a  h    1 Điều 39; Điều 147 của 

 ộ  uật T  t    dâ  sự.  

 ă  cứ Điều 463  Điều 466;  h    2 Điều 468 của bộ  uật Dâ  sự 2015 và  h    

2 Điều 27   h  qu  t 326/2016/U TV H      30/12/2016 của Uỷ ba  th ờ   v  

 u c hội qu  đ  h về mức thu  miễ    i m  thu   ộp  qu      v  s  d       phí     phí 

Tòa án. 

Tu ê    :  

1. hấp  hậ   êu cầu  h i  i   của ch    u ễ  Th  Thù  T. 

2.  uộc b    u ễ  Th  T ph i tr  ch  ch    u ễ  Th  Thù  T s  tiề   ợ   c    

300.000.000đ (ba trăm tri u đồ  ) cù   với  ãi suất tí h từ      08/12/2018 đ n ngày 

  t    với mức  ãi suất qu  đ  h t i  h    2 Điều 468 của  ộ  uật dâ  sự    10%/ ăm  

th  h tiề     16.583.333 đồ  . Tổ   cộ   c    c v   ãi    316.583.333 đồ   (Ba trăm 

m ời s u tri u  ăm trăm t m m  i ba nghìn ba trăm ba m  i ba đồ  ). 

Kể từ      b      có hi u  ực ph p  uật (đ i với c c tr ờ   hợp c  qua  thi 

h  h    có qu ề  chủ độ   ra qu  t đ  h thi h  h   ) h ặc  ể từ      có đ    êu cầu 

thi h  h    của    ời đ ợc thi h  h    (đ i với c c  h    tiề  ph i tr  ch     ời 

đ ợc thi h  h   ) ch  đ    hi thi h  h          tất c  c c  h    tiề   h    th    bê  

ph i thi h  h    c   ph i ch u  h    tiề   ãi của s  tiề  c   ph i thi h  h    the  mức 

 ãi suất qu  đ  h t i  h    2 Điều 468 của  ộ  uật dâ  sự  ăm 2015. 

3. Về    phí:  

-  uộc b    u ễ  Th  T ph i ch u 15.829.166 đồ   (mườ  lăm tr ệu t m trăm     

mươ    ín ng ìn m t trăm s u mươ  s u đồng). B    u ễ  Th  T ch a  ộp    phí dâ  

sự s  th m. 

-  h    u ễ  Th  Thù  T  h    ph i ch u    phí dâ  sự s  th m. Tr    i ch  ch  

T s  tiề  đã  ộp t m ứ   tr ớc đâ     7.710.000 đồ   tiề  t m ứ      phí dâ  sự s  

th m đã  ộp theo biên lai thu t m ứ   án phí s  0000148 ngày 02 tháng 01  ăm 2019 

của  hi c c Thi h  h    dâ  sự hu     h   r     tỉ h Gia Lai. 
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4. Về qu ề   h    c  :   c đ     sự có qu ề    m đ    h    c   tr    thời 

h   15       ể từ      tu ê    , đ     sự vắ   mặt t i phiê  t a thì thời h    h    

c   tí h từ       hậ  đ ợc b      h ặc đ ợc t    đ t hợp   .     

Tr ờ   hợp b          đ ợc thi h  h the  qu  đ  h t i điều 2 Luật Thi h  h    

dâ  sự thì    ời đ ợc thi h  h    dâ  sự      ời ph i thi h  h    dâ  sự có qu ề  th   

thuậ  thi h  h     qu ề   êu cầu thi h  h     tự   u    thi h  h    h ặc b  c     ch  

thi h  h    the  c c Điều 6  7  7a  7b v  Điều 9 của Luật thi h  h    dâ  sự; thời hi u 

thi h  h    đ ợc thực hi   the  qu  đ  h t i Điều 30 Luật thi h  h    dâ  sự. 

 

        :  
- TA D tỉ h Gia Lai;                                          

- VKS D hu     h   r   ; 

-  hi c c THADS hu     h   r   ; 

-   c đ     sự;                                                                                

- L u hồ s  v    .                                                                                                                     

 

 

T .                 S       

          –      OẠ    Ê   OÀ 
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